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LÍ LỊCH HỌC SINH 

 

I. SƠ YẾU LÍ LỊCH 

Họ và tên học sinh: (chữ in hoa) ..........................................................…… Nam (nữ): ……... 

Sinh ngày: ........... tháng.......... năm............. Dân tộc:…………… Tôn giáo: ……………….. 

Nơi sinh: (Tỉnh, Thành phố) (ghi theo giấy khai sinh): ............................................................. 

Nơi sinh: (Tỉnh, Thành phố) (sau sáp nhập): ............................................................................. 

Quê quán (ghi theo giấy khai sinh) …………………………………………………………… 

Quê quán (sau sáp nhập): …………………………………………………………………….. 

Số điện thoại của học sinh (nếu có)………………………………………………………........  

Diện được hưởng chế độ ưu tiên (Con: TB, BB, LS,…): .......................................................... 

Hộ nghèo hoặc cận nghèo:   Có           ;   Không 

Số CCCD:…………………………………. Ngày cấp: ………………………………..…….. 

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………........... 

Chỗ ở hiện nay: Số nhà: .................... Đường: ........................................................................... 

Tổ dân phố (Thôn):............., Phường/Xã:...................................., Thành phố: ......................... 

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

Họ và tên cha: …………………………………………………... Năm sinh: ………………... 

Nghề nghiệp: …………………………………………… Số điện thoại: ……………………..  

Họ và tên mẹ:………………………………………………........ Năm sinh: ………………... 

Nghề nghiệp……………………………………………. Số điện thoại: ……………………... 

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP - KHEN THƯỞNG 

Năng khiếu (Nhạc/ Họa/TDTT……): ........................................................................................ 

Tình trạng sức khỏe (nếu có bệnh tật bẩm sinh, học sinh phải ghi rõ)……………………....... 

Học lớp 9 năm học 2025 - 2026 tại Trường THCS: .................................................................. 

Kết quả học tập, rèn luyện cuối năm lớp 9: Học lực: .....................; Rèn luyện: ....................... 

Tổng điểm tuyển sinh: ……........ điểm (Toán:……..…. điểm; Ngữ văn: ………... điểm; 

Tiếng Anh: ….….... điểm). 

 

 

STT trúng tuyển/ 

nguyện vọng: 

……………./………

…. 

Phiếu 2 



Các thành tích đạt được trong năm học lớp 9 (Ghi rõ các giải từ cấp phường/xã trở lên) 

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………….........            

Công tác đã tham gia ở cấp THCS:  

Liên đội trưởng/phó:            Lớp trưởng:            Lớp phó:             Tổ trưởng: 

 

Tôi xin cam đoan những nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật. 

 

                                      Đà Nẵng, ngày …….tháng ……năm ……… 

            CHA/MẸ HỌC SINH HỌC SINH      
                    (Kí và ghi rõ họ tên)                                           (Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


